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BÁO CÁO
Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các xã,
 thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 07/2/2023 của UBND huyện
Mường Tè về việc ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã,
thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè;
Căn cứ kết quả thẩm định chỉ số CCHC của các xã, thị trấn năm 2022 của Hội đồng thẩm định huyện Mường Tè;
Hội đồng thẩm định xác định Chỉ số CCHC báo cáo kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các xã, thị trấn năm 2022 như sau:
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Căn cứ Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. UBND huyện Mường Tè đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 7/02/2023 về ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè; 
Trong năm 2023, công tác chấm điểm chỉ số CCHC của các xã, thị trấn năm 2022 được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống phần mềm đánh giá chỉ số CCHC của Tỉnh Lai Châu. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan tham mưu (Phòng Nội vụ) ban hành công văn số 27/PNV-CCHC, ngày 10/4/2023 về triển khai phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ, VinaPhone tỉnh Lai Châu tổ chức buổi tập huấn triển khai hướng dẫn sử dụng  phần mềm chấm điểm cho các xã, thị trấn. Qua triển khai, UBND các xã, thị trấn cơ bản đã bám sát các văn bản hướng dẫn để tự chấm điểm, cung cấp tài liệu kiểm chứng theo Hướng dẫn.
Trên cở sở báo cáo tự chấm điểm và tài liệu kiểm chứng của các xã, thị trấn. Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định đã tiến hành thẩm định chỉ số cải cách hành chính của các xã, thị trấn trên địa bàn theo đúng quy định.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Chỉ số về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính nhà nước
Kết quả chỉ số về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC đạt chỉ số từ 4,50 - 16/20,50 điểm. Trong đó có 2 xã đạt 16 điểm (Thu lũm, Vàng San); 9/14 xã thị trấn đạt từ 11 - 15,50 điểm, 3 xã đạt từ 4,50 - 9,50 điểm, (thấp nhất là xã Nậm Khao với 4,50 điểm).
* Ưu điểm: Các xã, thị trấn cơ bản đã bám sát kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp trên để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CCHC đã đề ra; tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ CCHC gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đơn vị. Cơ bản thực hiện tốt chế độ báo cáo lĩnh vực CCHC. Chủ động xây dựng và tổ chức tự kiểm tra nội bộ về CCHC. Cơ bản thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2022. Chỉ đạo, rà soát, tập hợp tài liệu kiểm chứng chấm điểm chỉ số CCHC năm 2022.
* Hạn chế: 
Vẫn còn nhiều đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính có nội dung, có thời điểm chưa được quyết liệt, chưa được quan tâm đúng mức đặc biệt là các xã Nậm Khao, Pa Ủ, Can Hồ. Các đơn vị mất điểm nhiều ở các tiêu chí, tiêu chí thành phần với lý do: Không cung cấp tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu hoặc tài liệu kiểm chứng chưa đảm bảo; thực hiện chế độ báo cáo công tác CCHC định kỳ chưa kịp thời (gồm các xã: Bum Tở, Can Hồ, Pa Ủ, Nậm Khao); công tác tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ CCHC ở một số đơn vị chưa triển khai thực hiện hoặc có thực hiện nhưng không đảm bảo về nội dung và hình thức (gồm các xã: Nậm Khao, Pa Ủ, Mường Tè, Can Hồ); không có đề xuất sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC; công tác tuyên truyền CCHC chưa thực sự phong phú. Một số xã chưa thấy đưa nôi dung CCHC để đánh giá, kiểm điểm trong các cuộc họp giao ban định kỳ và được thông báo kết luận chỉ đạo bằng văn bản; các xã có những tồn tại hạn chế như: có cán bộ vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ (xã Can Hồ); tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến các mức độ còn hạn chế, chưa thực hiện thanh toán trực tuyến, tỉ lệ TTHC một phần, toàn trình phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ thấp, tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng còn thấp,… làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chỉ số của huyện do tỉnh đánh giá huyện. Kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các đơn vị khá cao và đồng đều cho thấy kỳ vọng của các đơn vị về kết quả thực hiện công tác chỉ đạo điều hành CCHC của đơn vị là rất cao tuy nhiên nhiều đơn vị chưa đánh giá đúng mức khả năng thực tế của đơn vị mình.
2. Chỉ số về Cải cách thể chế
Kết quả thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực cải cách thể chế tại các xã, thị trấn đạt chỉ số từ 7 - 10,50/10,50 điểm; (cao nhất là xã Thu Lũm, Tá Bạ với 10,50 điểm); còn lại dao động từ 7 - 10 điểm, (thấp nhất là Bum Tở với 7 điểm).
* Ưu điểm:
Trong năm 2022, kết quả chỉ số thuộc lĩnh vực Cải cách thể chế cho thấy công tác tham mưu rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi thi hành pháp luật của nhiều đơn vị đã được quan tâm thực hiện tốt; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề sau rà soát văn bản, điển hình là các đơn vị đạt chỉ số điểm tối đa hoặc gần điểm tối đa theo mức điểm chuẩn quy định (Thu Lũm, Tá Bạ đạt 10,50/10,50 tiếp theo là các xã Pa Vệ Sủ, Mù Cả, Mường Tè đạt 10/10,50 điểm). 
* Hạn chế: Một số đơn vị cung cấp tài liệu kiểm chứng chưa đảm bảo nội dung (Bum Tở, Nậm Khao) thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật (xã Bum Nưa) và công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL chưa đảm bảo, kịp thời (Can Hồ, Bum Tở, Pa Ủ, Vàng San, Nậm Khao). Cần phải đặc biệt quan tâm tới công tác tư pháp, kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời theo quy định.
3. Chỉ số về cải cách thủ tục hành chính(TTHC)
Kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC tại các xã, Thị trấn đạt từ 6,50 - 22,00/22,50 điểm (cao nhất là Thị trấn với 22 điểm), còn lại dao động từ 6,50-21 điểm, (thấp nhất là xã Can Hồ với 6,50 điểm).
* Ưu điểm: Phần lớn các xã, thị trấn đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC và ban hành các kế hoạch về hoạt động kiểm soát TTHC và rà soát quy định, TTHC năm đầy đủ.
Một số xã đã chủ động phân công lại công chức làm đầu mối phụ trách công tác kiểm soát TTHC đảm bảo về số lượng và chức danh theo quy định. Thực hiện chi trả phụ cấp hoặc hỗ trợ kinh phí đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Việc niêm yết, công khai các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định và địa chỉ, đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính được niêm yết, công khai tương đối đầy đủ.
* Hạn chế: Một số xã thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa chủ động, kịp thời, còn bị nhắc nhở nhiều (Nậm Khao, Pa Vệ Sủ, Pa Ủ, Can Hồ); không cung cấp được tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu (Nậm Khao). Tài liệu kiểm chứng về kế hoạch, báo cáo rà soát, đánh giá TTHC của các xã, thị trấn chưa đảm bảo nội dung.
4. Chỉ số cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 
* Ưu điểm: Các xã, thi trấn cơ bản ban hành đầy đủ, kịp thời sửa đổi bổ sung, quyết định phân công lại nhiệm vụ cho cán bộ, công chức xã. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về biên chế, bộ máy theo hướng dẫn của phòng Nội vụ.
Kết quả thực hiện chỉ số cải cách tổ chức bộ máy hành chính có 9/14 xã, thị trấn đạt điểm tối đa là: 8/8 điểm.
* Hạn chế: Có 3 xã không cung cấp tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu, hoặc có cung cấp tài liệu kiểm chứng nhưng không đảm bảo nội dung và không chính xác (Can Hồ, Pa Ủ, Nậm Khao) đặc biệt riêng xã Nậm Khao không đạt điểm nào ở chỉ số này do cung cấp tài liệu kiểm chứng không đảm bảo theo yêu cầu.
5. Chỉ số về cải cách chế độ công vụ  
Kết quả thực hiện chỉ số Cải cách chế độ công vụ có 4/14  xã, thị trấn đạt điểm tối đa 13,50/13,50 điểm (Thu Lũm, Vàng San, Bum Tở, Tá Bạ); có 7/14 xã đạt trên 10/13,50 điểm, tiếp theo là Nậm Khao và Pa Ủ đạt từ 3 - 4/13,50 điểm. (thấp nhất là xã Can Hồ chỉ đạt 2 điểm)
* Ưu điểm: Các xã, thị trấn đã thực hiện bố trí CBCC, người hoạt động không chuyên trách cấp xã cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm. Thực hiện đúng trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại cán bộ công chức, thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các quy định về thi đua, khen thưởng, kỷ luật và chính sách đối với cán bộ, công chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm thực hiện.
* Hạn chế: Các xã Nậm Khao, Pa Ủ, Can Hồ cung cấp tài liệu kiểm chứng chưa chính xác và không đảm bảo theo yêu cầu. Vẫn còn xã thực hiện việc chấn chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm dẫn đến cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị (Can Hồ). Đây là hạn chế không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đơn vị mà còn làm ảnh hưởng đến kết quả chỉ số chung của cả huyện.
6. Chỉ số về cải cách tài chính công
Kết quả thực hiện chỉ số cải cách tài chính công có 3 xã, thị trấn đạt điểm tối đa đạt 8/8 điểm (Thu Lũm, Thị trấn, Mù Cả); 8 xã đạt từ 6 - 7/8 điểm và 3 xã  đạt điểm thấp dao động từ 1,50-4,50 điểm (Can Hồ, Pa Ủ, Nậm Khao).
* Ưu điểm: Qua đánh giá chỉ số CCHC thuộc lĩnh vực tài chính công cho thấy trong năm 2022, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. Thực hiện chế độ chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, quy chế thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện quản lý và sử dụng kinh phí trên tinh thần tiết kiệm, đúng mục đích, có hiệu quả. Thực hiện công khai dự toán, quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
* Hạn chế: Vẫn còn một số xã không cung cấp quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, tài liệu kiểm chứng không đảm bảo (Nậm Khao, Pa Ủ, Can Hồ), chưa bổ sung tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu là báo cáo tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị (Vàng San).
7. Chỉ số về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
Kết quả xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số ở các xã, thị trấn đạt từ 6,0 - 13/17 điểm, cao nhất là xã Ka Lăng đạt 13/17 điểm; thấp nhất là xã Can Hồ đạt 6/17 điểm.
* Ưu điểm: Hầu hết các xã, thị trấn đã ban hành kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng ứng dụng công nghệ thông tin mạng và báo cáo đúng quy định. Hầu hết cán bộ, công chức xã đã được trang bị máy tính, máy in, bàn ghế vi tính trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; 100% máy tính đã được kết nối mạng nội bộ (mạng LAN) và mạng internet (mạng WAN) trong chia sẻ dự liệu máy tính, thiết bị văn phòng. Sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Sử dụng chữ ký số để phát hành văn bản.
Thực hiện triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo quy định. 
* Hạn chế:
- Mức độ hoàn thành kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng ở các xã, thị trấn còn thấp; tỷ lệ văn bản phát hành được ký số, văn bản điện tử còn ít; tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn thấp. 
- Một số đơn vị còn không cung cấp đủ tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu như xã Nậm Khao, Can Hồ.
[bookmark: _GoBack]III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Các xã, thị trấn đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện CCHC tại đơn vị, xây dựng và triển khai thực hiện tương đối nghiêm túc kế hoạch cải cách hành chính trên các lĩnh vực. Một số xã, thị trấn đã chú trọng duy trì nâng cao chất lượng CCHC; chủ động triển khai, nghiên cứu và bám sát quy định (mới) trong thực hiện tự đánh giá xếp loại về CCHC của đơn vị, chỉ đạo cung cấp tài liệu kiểm chứng, tổ chức đánh giá cơ bản chặt chẽ, có chất lượng.
2.  Hạn chế, nguyên nhân
* Hạn chế: Mức độ chuyển biến về kết quả thực hiện CCHC của một số đơn vị còn chậm, chưa vững chắc. Công tác tuyên truyền thực hiện CCHC có đơn vị chưa được đẩy mạnh, chưa có cách làm mới, hiệu quả chưa cao; vẫn còn cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật. 
Một số ít các các đơn vị cấp xã chưa thực hiện tốt việc tự đánh giá, chấm điểm; kết quả tự chấm còn thiếu chính xác, thiếu căn cứ, chưa đầy đủ tài liệu kiểm chứng. Một số đơn vị không cung cấp hoặc không giải trình bổ sung theo ý kiến thẩm định lần 01 của Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định hoặc có cung cấp tài liệu kiểm chứng bổ sung nhưng không rõ, không phù hợp, khó khăn cho công tác thẩm định, đánh giá. 
Công tác kiểm tra, tự kiểm tra cải cách hành chính mặc dù đã có nhiều đổi mới, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị thực hiện chưa đạt hiệu quả cao, còn mang tính hình thức chưa gắn với nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch của đơn vị, chưa xử lý dứt điểm những hạn chế đã chỉ ra qua kiểm tra.
Nhiều xã tỷ lệ tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC qua hệ thống thông tin một cửa điện tử còn rất thấp.
Một số cơ quan, đơn vị chấp hành kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm dẫn đến một số cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả chỉ số không chỉ của đơn vị mà còn cả cấp huyện do tỉnh đánh giá.
Kết quả thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả chưa cao, chưa tạo sự chủ động trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với người dân; tỷ lệ thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến còn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra. 
Tỷ lệ văn bản được phát hành dưới dạng điện tử có ký số đã được chú trọng nhưng vẫn còn thấp, đáng chú ý là vẫn còn lãnh đạo xã vẫn chưa làm chủ được thiết bị, phần mềm ký số và phân công nhiệm vụ trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại cơ quan, đơn vị gây ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công việc được giao.
*Nguyên nhân
- Một số lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp xã chưa vào cuộc quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; năng lực tham mưu thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của công chức chuyên môn còn nhiều hạn chế, chưa chủ động trong công tác tham mưu.
- Nhiều đơn vị chưa chủ động đổi mới trong công tác xây dựng văn bản, vẫn còn tình trạng sao chép nội dung văn bản từ năm này qua năm khác; chưa kịp thời cập nhật các quan điểm, chủ trương, nội dung mới do cấp trên chỉ đạo thực hiện.
- Do mặt bằng dân trí chung của các xã, thị trấn còn thấp, địa bàn xa gây khó khăn trong công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước đến với người dân từ đó dẫn đến khả năng tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ công trực tuyến của người dân còn nhiều hạn chế.
- Tinh thần, trách nhiệm của công chức phụ trách tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của một số xã trong tiếp nhận và giải quyết TTHC vẫn chưa được đề cao, chưa tích cực phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ và chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia dẫn đến nhận thức của người dân về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến so với dịch vụ công truyền thống còn hạn chế, chưa làm thay đổi được thói quen sử dụng dịch vụ công của người dân.
- Việc quán triệt thực hiện quy chế làm việc, chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền một số đơn vị vẫn chưa nghiêm dẫn đến một số cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật.
- Nhiều lãnh đạo cấp xã chưa chủ động tích cực học hỏi, tiếp cận và làm chủ các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ công việc, vẫn còn tình trạng để chuyên môn xử lý văn bản, ký số thay lãnh đạo.
[bookmark: _Toc39734014][bookmark: _Toc40279104][bookmark: _Toc40279235][bookmark: _Toc40966989]IV. Đề xuất, kiến nghị
Đề nghị UBND các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm, đổi mới và bố trí nguồn lực để triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính; sử dụng có hiệu quả kết quả Chỉ số cải cách hành chính hàng năm trong công tác quản lý, điều hành và theo dõi, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị.
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần rà soát ngay các hạn chế, thiếu sót qua đánh giá công tác cải cách hành chính, để có các giải pháp khắc phục, xây dựng kế hoạch, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc cải thiện các chỉ số của cơ quan, đơn vị mình, không để lặp lại các vấn đề đã được chỉ ra. 
Tăng cường thông tin tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình
thức đa dạng, thường xuyên, liên tục tập trung các nội dung trọng điểm: dịch vụ
công trực tuyến và các quy định về thủ tục hành chính.
Tăng cường sự năng động, sáng tạo, chủ động nghiên cứu, đề xuất và tổ
chức thực hiện các sáng kiến, giải pháp, mô hình mới nâng cao chất lượng giải
quyết thủ tục hành chính.
Tăng cường lỷ luật, kỷ cương hành chính; sát sao trong công tác nắm tình hình, đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời về tinh thần, thái độ, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Làm tốt công tác tự kiểm tra việc thực hiện CCHC của đơn vị; công tác quản lý. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu kiểm chứng về thực hiện CCHC.
Duy trì nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về CCHC theo quy định.
Trên đây là Báo cáo kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các xã, thị trấn năm 2022 trên địa bàn huyện Mường Tè./.
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